MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II-NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: GDCD, KHỐI LỚP: 9

- Trắc nghiệm: 15 câu x 0.33 điểm/1 câu = 5.0 điểm.

- Tự luận: 3 câu = 5.0 điểm.

	TT
	Chủ đề
	Nội 
dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1


	Giáo dục pháp luật

	 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	3

TN
	
	1

TN
	
	
	
	
	
	4TN
	
	1.33

điểm

	
	
	 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	3 TN
	
	1

TN
	0.5

TL
	
	0.5

TL
	
	
	4TN
	1TL
	3.33 điểm

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	3

TN
	
	
	
	
	1

TL
	
	
	3TN
	1TL
	2 điểm

	
	
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	3

TN
	
	1

TN
	0.5
TL
	
	
	
	0.5

TL
	4TN
	1TL
	3.34

điểm

	Tổng
	12
	
	3
	
1
	
	1.5
	
	0.5
	15
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II-NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Giáo dục pháp luật

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết:

- Hôn nhân là gì; 

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta; 

Thông hiểu:  

- Phân biệt được hôn nhân hợp pháp và hôn nhân bất hợp pháp. 

- Giúp HS biết các điều hiện để được kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn, kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. 

- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm.


	3TN
	1TN
	
	

	
	
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	Nhận biết:

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Thông hiểu:  

- Nêu tác dụng của thuế đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta?
Vận dụng: 

-Phân tích được tại sao có sự chênh lệch thuế đối với một số mặt hàng

	3TN


	1 TN

0.5TL

	0.5TL
	

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết: 

- Trình bày được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Trình bày được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Trình bày được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

Thông hiểu:

Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

Vận dụng:

-Biết được trách nhiệm của bản thân đối với quyền và nghĩa vụ lao động
- Trình bày được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lao động
	3TN
	1 TL
	
	

	
	
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	Nhận biết: 

Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật.

Thông hiểu:

Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lí.

Tích cực tham gia công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng.

Vận dụng:

- Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
Vận dụng cao:
-Phân tích được các loại vi phạm trong tình huống
	3TN
	1TN


	0.5 TL
	0.5TL

	Tổng
	
	12 TN
	3 TN

1.5 TL
	1 TL
	0.5 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
70%
	30%


	Họ và tên HS

Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)

MÔN: GDCD 9 (Đề 1)
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	
	

	
	
	


I.TRẮC NGHIỆM:(5điểm)      Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.  Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Hôn nhân.

B. Hạnh phúc.

C. Tình yêu.

D. Gia đình.

Câu 2. Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi kết hôn như thế nào?
A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

C. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.                        D. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.

Câu 3. Điều nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A. Tự nguyện, tiến bộ.




B. Vợ chồng bình đẳng.

C. Một vợ, một chồng.




D. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Câu 4. Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. tình yêu chân chính.



B. kinh tế vững chắc.

C. môn đăng hộ đối.




 D. tuổi tác phù hợp.

Câu 5. Giúp ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát kiển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước là vai trò của nội dung nào sau đây?
A. Thuế.
B. Quyền tự do kinh doanh.   C. Nghĩa vụ đóng thuế.    D. Quyền lao động.

Câu 6. Em đồng ý với ý kiến nào sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Buôn bán nhỏ thì không cần phải đóng thuế.

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.

C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, ngành gì.

D. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

Câu 7. Trước khi mở một quán tập hóa nhỏ, gia đình Thành đã đến cơ quan thuế để xin giấy phép kinh doanh và đóng thuế hàng tháng đầy đủ. Việc làm của gia đình Thành cho thấy gia đình bạn đã thực hiện tốt nhất điều gì sau đây về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Công dân có quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 
B. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.         
C. Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế. 
D. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh.

Câu 8. Bà Hoa được cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Theo em bà Hoa không được bán mặt hàng nào dưới đây?

A. Thuốc lá.

B. Bánh kẹo
.

C. Giầy dép.

D. Nước ngọt, bia.

Câu 9. Bà A mở cơ sở sản xuất bánh kẹo, nhận B mới 14 tuổi vào làm việc. Việc làm của bà A là vi phạm
A. Quyền lao động của công dân.                         B. Nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.

C. Quy định của pháp luật về sử dụng lao động.   D. Nghĩa vụ  lao động của công dân.

Câu 10. Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại khi người lao động chưa đủ
A. 15 tuổi.


B. 16 tuổi.


C.18 tuổi.

D. 20 tuổi.
Câu 11. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ lao động của công dân?

A. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình.

B. Mọi người có nghĩa vụ lao động để góp phân duy trì và phát triên đất nước.

C. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta.

D. Mọi người có nghĩa vụ lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.

Câu 12. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm
A. vi phạm kỉ luật.

B. vi phạm pháp luật.  C. vi phạm nội quy.

D. vi phạm điều lệ.

Câu 13. Hành vi đi xe gắn máy, chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ đã vi phạm pháp luật loại gì?

A. Hình sự.


B. Dân sự.


C.Hành chính.
D. Kỉ luật. 
Câu 14. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tô chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
A. trách nhiệm pháp lí.




B. vi phạm pháp luật.
C. trách nhiệm gia đình




D. vi phạm đạo đức. 
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định của pháp luật có độ tuổi từ đủ
A.14 tuổi trở lên.

B.15 tuổi trở lên.
  C.16 tuổi trở lên.
      D.18 tuổi trở lên.

B. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1. ( 2.0 điểm). Nhà nước quy định thuế suất đối với một số ngành, mặt hàng như sau:

-Sản xuất nước sạch : 5%, chăn nuôi, sản xuất muối… được miễn thuế.Tiêu thụ thuốc lá  65%.Tiêu thụ rượu  : 75%.Vàng mã, hàng mã  : 70%

Hỏi : Tại sao có các mức thuế chênh lệch nhiều như trên ? Từ đó em hãy nêu tác dụng của thuế đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta?
Câu 2. (1.0 điểm). Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?
Câu 3. (2.0 điểm). Tú (14 tuổi - Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Ba bị thương nặng.
Hãy nhận xét hành vi của Tú. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc và trách nhiệm của Tú trong sự việc này.
                                                                           Bài làm
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                       ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 5điểm) Mỗi câu đúng 0,33đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án 
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)


	- Nhà nước qui định các mức thuế suất khác nhau tuỳ theo ngành, mặt hàng kinh doanh và tuỳ thuộc tình hình thu nhập.

- Những mặt hàng cần thiết cho nhân dân, mặt hàng được khuyến khích, có thu nhập thấp thì mức thuế suất thấp hoÆc miÔn thuÕ.

- Những mặt hàng nào có tính chất xa xỉ, không thật cần thiết đối với số đông nhân dân, không khuyến khích phát triển mạnh thì mức thuế suất rất cao như tiêu thụ thuốc lá, rượu bia...( chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) 

- Vai trò của thuế
- Ổn định thị trường. -  Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. 
	1,0
1.0

	Câu2

(1.0 điểm)


	- Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đước, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình.
	1.0



	Câu 3

(2.0 điểm)


	- Hành vi của Tú là sai trái đối với quy định của pháp luật.

- Các vi phạm pháp luật mà Tú mắc phải:

 + Đi xe máy khi chưa đủ tuổi quy định;

+ Vượt đèn đỏ → gây hậu quả: ông Ba bị thương nặng.

- Trách nhiệm của Tú trong sự việc này:

+ Tú và gia đình Tú phải xin lỗi ông Ba và có trách nhiệm bồi dưỡng, chăm sóc ông Ba;

+ Bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.


	1.0

1.0


	Họ và tên HS

Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)

MÔN: GDCD 9 (Đề 2)
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	

	
    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	
	

	
	
	


I.TRẮC NGHIỆM:(5điểm)    Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ lao động của công dân?

A. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình.

B. Mọi người có nghĩa vụ lao động để góp phân duy trì và phát triên đất nước.

C. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta.

D. Mọi người có nghĩa vụ lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.

Câu 2. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm
A. vi phạm kỉ luật.
B. vi phạm pháp luật.     C. vi phạm nội quy.
  D. vi phạm điều lệ.

Câu 3. Hành vi đi xe gắn máy, chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ đã vi phạm pháp luật loại gì?

A. Hình sự.


B. Dân sự.


C.Hành chính.
D. Kỉ luật. 
Câu 4. Trước khi mở một quán tập hóa nhỏ, gia đình Thành đã đến cơ quan thuế để xin giấy phép kinh doanh và đóng thuế hàng tháng đầy đủ. Việc làm của gia đình Thành cho thấy gia đình bạn đã thực hiện tốt nhất điều gì sau đây về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
 A. Công dân có quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 
 B. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.         
 C. Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế. 
 D. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh.

Câu 5. Bà Hoa được cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Theo em bà Hoa không được bán mặt hàng nào dưới đây?

A. Thuốc lá.

B. Bánh kẹo
.

C. Giầy dép.

D. Nước ngọt, bia.

Câu 6. Bà A mở cơ sở sản xuất bánh kẹo, nhận B mới 14 tuổi vào làm việc. Việc làm của bà A là vi phạm:

A. Quyền lao động của công dân.                          B. Nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.

C. Quy định của pháp luật về sử dụng lao động.   D. Nghĩa vụ  lao động của công dân.

Câu 7. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tô chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
A. trách nhiệm pháp lí.
B. vi phạm pháp luật. C. trách nhiệm gia đình
D. vi phạm đạo đức. 
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định của pháp luật có độ tuổi từ đủ:
A.14 tuổi trở lên.

B.15 tuổi trở lên.

C.16 tuổi trở lên.
D.18 tuổi trở lên.

Câu 9.  Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Hôn nhân.

B. Hạnh phúc.

C. Tình yêu.

D. Gia đình.

Câu 10. Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi kết hôn như thế nào?
A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.  B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.                        D. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.

Câu 11. Điều nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A. Tự nguyện, tiến bộ.




B. Vợ chồng bình đẳng.

C. Một vợ, một chồng.




D. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Câu 12. Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. tình yêu chân chính.
B. kinh tế vững chắc.     C. môn đăng hộ đối.

D. tuổi tác phù hợp.

Câu 13. Giúp ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát kiển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước là vai trò của nội dung nào sau đây?
A. Thuế.






B. Quyền tự do kinh doanh.  

C. Nghĩa vụ đóng thuế.




D. Quyền lao động.

Câu 14. Em đồng ý với ý kiến nào sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Buôn bán nhỏ thì không cần phải đóng thuế.

B. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.

C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, ngành gì.

D. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

Câu 15. Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại khi người lao động chưa đủ:
A. 15 tuổi.


B. 16 tuổi.


C.18 tuổi.

D. 20 tuổi.
B. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1 ( 2.0 điểm). Nhà nước quy định thuế suất đối với một số ngành, mặt hàng như sau:

-Sản xuất nước sạch, 5%.Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất muối… được miễn thuế.Tiêu thụ thuốc lá : 52% .Tiêu thụ rượu  : 75%.Vàng mã, hàng mã  : 70%

Hỏi : Tại sao có các mức thuế chênh lệch nhiều như trên ? Từ đó em hãy nêu tác dụng của thuế đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta?

Câu 2 (1.0 điểm).Em hãy trình bày một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lao động?
Câu 3 (2.0 điểm). Tú (14 tuổi - Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Ba bị thương nặng.
Hãy nhận xét hành vi của Tú. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc và trách nhiệm của Tú trong sự việc này.

BÀI LÀM
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                       ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 5điểm) Mỗi câu đúng 0,33đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án 
	D
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)


	- Nhà nước qui định các mức thuế suất khác nhau tuỳ theo ngành, mặt hàng kinh doanh và tuỳ thuộc tình hình thu nhập.

- Những mặt hàng cần thiết cho nhân dân, mặt hàng được khuyến khích, có thu nhập thấp thì mức thuế suất thấp hoÆc miÔn thuÕ.

- Những mặt hàng nào có tính chất xa xỉ, không thật cần thiết đối với số đông nhân dân, không khuyến khích phát triển mạnh thì mức thuế suất rất cao như tiêu thụ thuốc lá, rượu bia...( chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) 

- Vai trò của thuế

- Ổn định thị trường. -  Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. 
	1,0

1.0

	Câu2

(1.0 điểm)


	- - Quyền: Công dân tự do được sử dụng sức lao động của mình để làm những công việc có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

- Nghĩa vụ: Mỗi người phải có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì sự phát triển đất nước.
	1.0



	Câu 3

(2.0 điểm)


	- Hành vi của Tú là sai trái đối với quy định của pháp luật.

- Các vi phạm pháp luật mà Tú mắc phải:

 + Đi xe máy khi chưa đủ tuổi quy định;

+ Vượt đèn đỏ → gây hậu quả: ông Ba bị thương nặng.

- Trách nhiệm của Tú trong sự việc này:

+ Tú và gia đình Tú phải xin lỗi ông Ba và có trách nhiệm bồi dưỡng, chăm sóc ông Ba;

+ Bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.


	1.0

1.0



